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108 年度新住民子女越南語朗讀比賽 

國小學生組 第一則：我的家庭 

Gia đình của em 

  Gia đình em có tất cả bốn người, gồm: bố, mẹ, em và em gái của em. Bố em năm 

nay bốn mươi tuổi nhưng trông bố còn trẻ và đẹp trai lắm! Công việc của bố là làm nhân 

viên tại một công ty lớn, mỗi ngày đều về nhà lúc 5 giờ chiều. Có những hôm phải tăng ca, 

bố đều về rất muộn nên em thương bố lắm!  

 

 Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp dù rằng đã gần bốn mươi. Mẹ là một người 

phu ̣nữ Viêṭ Nam. Mẹ em cũng rất đảm đang, món nào mẹ nấu cũng đều ngon cả, nhà em 

ai cũng thích.  

 

 Em năm nay đang học lớp ba tại trường tiểu học gần nhà, còn em gái của em thì mới 

học mẫu giáo năm ngoái thôi. Bé con ấy đáng yêu và dễ thương lắm, lúc nào cũng cười 

thật tươi, thật vui vẻ khiến ai cũng thích cả.  

 

    Gia đình em lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ, mỗi ngày thưởng thức những món ăn 

ngon mẹ làm, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Em rất yêu gia đình của 

mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 



108 年度新住民子女越南語朗讀比賽 

國小學生組 第二則：我的學校  

Trường học của em 

 Trường học là mái nhà thứ hai của em. Ngôi trường rất rộng, có hai tòa nhà ba tầng 

được xây theo hình chữ L. Bức tường của trường được sơn màu vàng chanh ấm áp. 

Trường có hai sân chơi, cũng là sân để chúng em tập thể thao và tập trung, luôn tràn ngập 

bóng mát bởi những cây bàng và cây phượng to lớn.  

 

 Giữa sân trường là cột cờ với lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Trước các lớp học 

có những bồn hoa nhỏ, trong đó chúng em trồng rất nhiều hoa: có hoa mười giờ, hoa hồng, 

hoa xuyến chi … tô điểm thêm cho cảnh quan sân trường. Mỗi lớp đều được trang bị đầy 

đủ các thiết bị và dụng cụ phục vụ cho việc học tập của chúng em.  

 

 Trường em còn có phòng truyền thống để trưng bày thành tích của nhà trường và 

hình ảnh các hoạt động tập thể ngoại khóa cùng tên những thầy cô là giáo viên ưu tú. Ngôi 

trường còn có một thư viện để chúng em đọc sách và mở mang kiến thức với rất nhiều loại 

sách khác nhau.  

 

 Em rất yêu ngôi trường của em bởi đây là nơi dạy cho em những bài học quý giá để 

nên người. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 



108 年度新住民子女越南語朗讀比賽 

國小學生組 第三則：春天  

Mùa xuân 

 Thiên nhiên tạo hóa có bốn mùa: xuân , hạ, thu, đông. Trong các mùa, em thích nhất 

là mùa xuân. Xuân về mang theo những tia nắng ấm đầu tiên sau một mùa đông lạnh giá, 

sưởi ấm vạn  vật và đất trời. Cây cối đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá xanh non mơn mởn 

hé lộ ra giữa mùa xuân. Những chùm hoa nhỏ li ti xuất hiện trên những cây bưởi, cây cám, 

cây nhãn...Mùa xuân về mang theo những cơn mưa phùn lất phất chỉ đủ để những cành 

đào nở hoa khoe sắc thắm với tạo vật. 

 

 Xuân về , Tết đến, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đáng nhớ . Người 

người đi chợ xuân mua sắm đón Tết, nhà nhà cùng nhau gói bánh chưng xanh. Mỗi dịp Tết 

đến, nhà em lại về thăm ông bà và họ hàng. Em được mọi người mừng tuổi cho những bao 

lì xì đẹp mắt. Mẹ em nói những phong bao ấy là lời chúc tốt đẹp nhất của người lớn dành 

cho trẻ em. Đối với em, mùa xuân không chỉ mang lại cho em thêm một tuổi mới, mà còn 

là dịp em được bố mẹ đưa đi chúc Tết họ hàng. Mẹ em bảo: "Mùa xuân là mùa của sum 

họp gia đình, là Tết đoàn viên. Chính vì thế, dù có đi bất cứ đâu, chúng ta nên dành 

khoảng thời gian này để thăm hỏi ông bà và người thân". 

 

 Mùa xuân đến, những ngày đầu tiên của một năm mới đã hiện ra trước mắt, em sẽ 

cố gắng học thật giỏi để có một sự khởi đầu mới tốt đẹp như mùa xuân.  

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 



108 年度新住民子女越南語朗讀比賽 

國小學生組 第四則：我的功課 

Bài học của em 

 Năm nay em học lớp Ba. Bước vào năm học mới, em rất ngỡ ngàng vì bài vở năm 

nay nhiều và khó hơn năm ngoái. Sau những giờ học căng thẳng ở lớp, em lại tiếp tục làm 

những bài tập ở nhà. 

 

 Nhiều bài toán, bài tiếng Việt mới lạ, những thuật ngữ “trên trời” làm em phải rất 

vất vả mà vẫn chưa nắm bắt được nội dung. Tuy nhiên, cuối cùng nhờ có sự kiên trì, em 

vẫn tìm ra lời giải đáp cho những bài tập khó đó. 

 

 Tuy bài vở có nhiều khó khăn như vậy nhưng em cảm thấy rất vui vì được lớn hơn 

một tuổi, lên một lớp mới. Ngoài ra, em còn được học cô giáo mới. Cũng như cô giáo của 

em năm trước, cô giáo năm học này rất nhiệt tình chỉ bảo cho chúng em. Cô còn rất trẻ, 

dáng người mảnh mai. Mái tóc đen của cô ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Cô giảng bài rất 

hay. Mỗi khi nghe cô nói, em luôn bị cuốn hút bởi giọng nói ấm áp và truyền cảm của cô. 

Cô cũng thường kể chuyện cổ tích cho cả lớp nghe. Cô động viên em và các bạn cố gắng 

học tập. 

 

 Học kì vừa qua nhờ sự chỉ bảo của cô, em đã đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. 

Học kì này em quyết tâm giữ vững danh hiệu ấy để không phụ lòng mong mỏi của cô và 

cha mẹ. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 



108 年度新住民子女越南語朗讀比賽 

國小學生組 第五則：我的哥哥 

Anh trai của em 

 Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da 

ngăm đen, mắt sang và trán cao. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất 

trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa.  

 

 Tính anh điềm đạm, ít nói, học hành chăm chỉ, rất khéo tay và thường hay giúp đỡ 

bố mẹ. Ông bà và bố mẹ em rất yêu quý anh. Nhà nghèo, nhưng anh gom tiền lại mua sách 

để đọc và tự học. Áo quần mộc mạc giản dị nhưng tủ sách của anh có trên trăm quyển; 

quyển nào anh cũng kí tên và ghi rõ ngày, tháng mua và đã đọc. 

 

 Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm và chăm sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị 

cảm, anh thường hay thức khuya để lo lắng cho mẹ. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn 

cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh cũng hay quan tâm và chăm sóc đứa em 

út của mình. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và quyển sách “Những tấm lòng cao 

cả”. Em rất yêu quý anh Hội - người anh trai thân thương của em. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

        


